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Natura e meteo in vietnamita

Meteo in vietnamita
pioggia mưa

neve tuyết

ghiaccio băng

vento gió

tempesta bão táp

nuvola mây

temporale cơn dông

luce del sole ánh nắng mặt trời

uragano bão

tifone bão nhiệt đới

temperatura nhiệt độ

nebbia sương mù

inondazione lũ lụt

tornado vòi rồng
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Elementi naturali in vietnamita
fuoco lửa

acqua nước

suolo đất

cenere tro

sabbia cát
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carbone than

diamante kim cương

lava dung nham

granito đá granit

argilla đất sét
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Piante in vietnamita
fiore hoa

erba cỏ

gambo cuống

bocciolo hoa nở

seme hạt giống

albero cây

tronco thân cây

radice rễ cây

foglia lá cây

ramo cành cây
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Terra in vietnamita
equatore đường Xích đạo

mare biển

isola đảo

montagna núi

fiume con sông

foresta rừng

deserto sa mạc

lago hồ

vulcano núi lửa

grotta hang

polo địa cực

oceano đại dương

Universo in vietnamita
pianeta hành tinh

stella ngôi sao

sole mặt trời

Terra Trái Đất

luna mặt trăng

https://www.pinhok.com/it/impara-il-vietnamita/


© 2023 Pinhok Languages 4 www.pinhok.com/it

Mercurio Sao Thuỷ

Venere Sao Kim

Marte Sao Hoả

Giove Sao Mộc

Saturno Sao Thổ

Nettuno Sao Hải Vương

Urano Sao Thiên Vương

Plutone Sao Diêm Vương

asteroide tiểu hành tinh

galassia thiên hà


